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DỰ THẢO 1


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


             Hà Nội, ngày       tháng     năm 2014


THÔNG TƯ

Hướng dẫn nội dung, quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư, chương trình phát triển kinh tế - xã hội

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư hướng dẫn nội dung, quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư, chương trình phát triển kinh tế - xã hội như sau:

Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn nội dung, quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư và chương trình phát triển kinh tế - xã hội (sau đây gọi tắt là thẩm định cơ sở khoa học, công nghệ của dự án đầu tư/chương trình phát triển kinh tế - xã hội).
Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan thẩm định cơ sở khoa học, công nghệ của dự án đầu tư/chương trình phát triển kinh tế - xã hội.
2. Cơ quan có thẩm quyền thẩm tra chương trình phát triển kinh tế - xã hội và cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

3. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng chương trình phát triển kinh tế - xã hội, lập dự án đầu tư.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Chương trình phát triển kinh tế - xã hội là tập hợp các dự án đầu tư được thực hiện theo một kế hoạch cụ thể nhằm đạt được mục tiêu nhất định. Chương trình phát triển kinh tế - xã hội bao gồm một số dự án có quan hệ mật thiết với nhau về phương diện triển khai thực hiện, khai thác, sử dụng để đạt được mục tiêu chung của chương trình.
2. Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất đầu tư trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.
3. Cơ quan thẩm định cơ sở khoa học, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư và chương trình phát triển kinh tế - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ quan thẩm định) là cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
4. Cơ quan có thẩm quyền thẩm tra chương trình phát triển kinh tế - xã hội là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan tổ chức thẩm định chương trình phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.
5. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, bao gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
Điều 4. Phương thức thẩm định
1. Chuyên viên thẩm định: Đối với dự án đầu tư/chương trình phát triển kinh tế - xã hội có đầy đủ cơ sở khoa học, nội dung công nghệ rõ ràng, thuộc chuyên môn mà chuyên viên thẩm định của cơ quan thẩm định nắm vững, cơ quan thẩm định trực tiếp tổ chức xử lý và có ý kiến bằng văn bản gửi Cơ quan có thẩm quyền thẩm tra chương trình phát triển kinh tế - xã hội hoặc Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Phiếu thẩm định cơ sở khoa học, công nghệ của dự án đầu tư/chương trình phát triển kinh tế - xã hội do chuyên viên thẩm định lập. Nội dung văn bản thẩm định theo mẫu quy định tại Phụ lục I-Mẫu 1, Phụ lục I-Mẫu 2; và Phụ lục II-Mẫu 1, Phụ lục II-Mẫu 2 của Thông tư này.
2. Cơ quan thẩm định lấy ý kiến chuyên gia: 
a) Đối với dự án đầu tư/chương trình phát triển kinh tế - xã hội có cơ sở khoa học chưa đầy đủ, chưa chắc chắn, nội dung công nghệ phức tạp, có tính liên ngành hoặc có phạm vi ảnh hưởng rộng, đòi hỏi phải có ý kiến của các chuyên gia và các cơ quan chuyên ngành. Tuỳ theo mức độ phức tạp, để làm rõ cơ sở, căn cứ khoa học và nội dung công nghệ của dự án đầu tư/chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thủ trưởng cơ quan thẩm định quyết định việc lấy ý kiến chuyên gia, ý kiến phản biện của cá nhân hoặc tổ chức chuyên ngành để xem xét.  

b) Đối với những dự án đầu tư/chương trình phát triển kinh tế - xã hội cần phải lấy ý kiến của chuyên gia, cơ quan thẩm định gửi hồ sơ đến chuyên gia để lấy ý kiến. Chuyên gia phải là người có trình độ chuyên môn phù hợp và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên ngành cần thẩm định. Phiếu đánh giá của chuyên gia đối với cơ sở khoa học, công nghệ dự án đầu tư/chương trình phát triển kinh tế - xã hội theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư này.

3. Tổ chức thẩm định thông qua hội nghị tư vấn: Đối với những dự án đầu tư/chương trình phát triển kinh tế - xã hội cần phải tổ chức hội nghị tư vấn, thành phần được mời phải là những chuyên gia chuyên ngành, có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cần thẩm định và đại diện các cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan. Biên bản hội nghị tư vấn phải thể hiện đầy đủ các ý kiến thảo luận, kết luận của người chủ trì hội nghị và có danh sách đại biểu tham dự kèm theo. Biên bản hội nghị tư vấn thẩm định cơ sở khoa học, công nghệ dự án đầu tư/chương trình phát triển kinh tế - xã hội theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này.

4. Tổ chức thẩm định thông qua hội đồng thẩm định: 

a) Việc thẩm định cơ sở khoa học, công nghệ của dự án đầu tư/chương trình phát triển kinh tế - xã hội do cơ quan thẩm định thực hiện thông qua hội đồng thẩm định (sau đây gọi tắt là hội đồng thẩm định) và do Thủ trưởng cơ quan thẩm định ra quyết định thành lập.

b) Hội đồng thẩm định phải có tối thiểu 07 thành viên gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 02 uỷ viên phản biện và các uỷ viên, trong đó 2/3 là các chuyên gia chuyên ngành, có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực cần thẩm định, chủ tịch hội đồng thẩm định phải là chuyên gia đầu ngành, có uy tín trong lĩnh vực cần thẩm định. Kết luận của hội đồng thẩm định là cơ sở để cơ quan thẩm định có ý kiến về cơ sở khoa học, công nghệ dự án đầu tư/chương trình phát triển kinh tế - xã hội. 

Phiếu đánh giá của thành viên hội đồng thẩm định và Biên bản hội đồng thẩm định theo mẫu quy định tại Phụ lục V và VI của Thông tư này. 
5. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng thẩm định:
a) Hội đồng thẩm định làm việc theo nguyên tắc dân chủ, đảm bảo tính khách quan và chịu trách nhiệm tập thể về kết luận chung của Hội đồng;

b) Thành viên Hội đồng thẩm định chịu trách nhiệm cá nhân về tính khách quan, tính chính xác đối với những ý kiến nhận xét, đánh giá; các thành viên và thư ký hành chính của Hội đồng, đại biểu tham dự có trách nhiệm giữ bí mật về các thông tin liên quan trong quá trình thẩm định;

c) Phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định phải có mặt ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng thẩm định, trong đó phải có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch được uỷ quyền và các ủy viên phản biện. Ý kiến nhận xét của thành viên vắng mặt chỉ có giá trị tham khảo;

d) Chủ tịch điều hành các phiên họp Hội đồng thẩm định, trong trường hợp Chủ tịch vắng mặt, Phó Chủ tịch được uỷ quyền có trách nhiệm điều hành phiên họp của hội đồng thẩm định.

đ) Trường hợp cần thiết, Thủ trưởng cơ quan thẩm định có quyền lấy ý kiến tư vấn của các chuyên gia, tổ chức tư vấn độc lập trước hoặc sau khi họp hội đồng thẩm định.

Điều 5. Kinh phí phục vụ công tác thẩm định cơ sở khoa học, công nghệ của dự án đầu tư/chương trình phát triển kinh tế - xã hội
1. Nguồn kinh phí: 
Nguồn kinh phí được bảo đảm từ các nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ, bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm. Ngân sách trung ương thực hiện chi cho nhiệm vụ thẩm định cơ sở khoa học, công nghệ của dự án đầu tư/chương trình phát triển kinh tế - xã hội do Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện; nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách địa phương chi cho các nhiệm vụ thẩm định cơ sở khoa học, công nghệ của dự án đầu tư do địa phương giao cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện. 

2. Nội dung chi: 

a) Chi cho chuyên gia tư vấn, đánh giá;

b) Chi tổ chức hội nghị tư vấn;

c) Chi tổ chức hội đồng thẩm định;

d) Chi phí ăn, ở, đi lại cho các chuyên gia, thành viên hội đồng;

đ) Chi phí in ấn tài liệu, nước uống phục vụ hội nghị.

3. Mức chi: Áp dụng định mức chi theo quy định pháp luật về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.
4. Chấp hành và quyết toán kinh phí :

a) Hằng năm, căn cứ vào dự toán được giao, cơ quan thẩm định thực hiện chi theo đúng các quy định tại Thông tư này và các quy định khác về quản lý ngân sách nhà nước.

b) Việc thanh, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.
Điều 6. Thẩm quyền thẩm định cơ sở khoa học, công nghệ của dự án đầu tư/chương trình phát triển kinh tế - xã hội

1.  Bộ Khoa học và Công nghệ: thẩm định cơ sở khoa học, công nghệ của các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ và dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.
2.  Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: thẩm định các dự án đầu tư phải đăng ký đầu tư, thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này nằm trên địa bàn quản lý của địa phương, bao gồm các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư của ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
Chương 2
NỘI DUNG, QUY TRÌNH, THỦ TỤC THẨM ĐỊNH CƠ SỞ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ CỦA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
Điều 7. Nội dung thẩm định cơ sở khoa học, công nghệ của chương trình phát triển kinh tế - xã hội
Trong hồ sơ đề nghị thẩm định chương trình phát triển kinh tế - xã hội, cần thẩm định cơ sở khoa học, công nghệ với những nội dung sau:  

1. Luận chứng về sự cần thiết của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm: nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, báo cáo đánh giá kết quả nghiên cứu; 
2. Phân tích điều kiện phát triển và thực trạng phát triển kinh tế - xã hội (về vị trí địa lý, đặc điểm địa hình, khí hậu thuỷ văn, tình hình kinh tế, tình hình xã hội,…); Đánh giá việc thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội của giai đoạn trước đó (nếu có); Luận giải về lợi thế so sánh, khó khăn, hạn chế; Kinh nghiệm quốc tế (nếu có); 

3. Cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học, độ tin cậy của các thông tin, số liệu, tư liệu sử dụng để lập, xây dựng chương trình phát triển kinh tế - xã hội;

4. Phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội;

5. Quan điểm và mục tiêu phát triển;

6. Dự báo các phương án phát triển;

7. Tuỳ theo quy mô của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định sự phù hợp và thống nhất với các chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cả nước, vùng, lãnh thổ, quy hoạch ngành, lĩnh vực và các quy hoạch khác có liên quan;
8. Các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của chương trình phát triển kinh tế - xã hội; phương án, giải pháp về bố trí hợp lý các nguồn lực;

9. Các giải pháp khoa học và công nghệ, vốn, nguồn nhân lực thực hiện, tính khả thi và các biện pháp quản lý thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội; luận chứng danh mục dự án ưu tiên đầu tư (nếu có);
10. Đánh giá tác động của chương trình phát triển kinh tế - xã hội đến phát triển bền vững, phát triển kinh tế - xã hội;
11. Những vấn đề khác có liên quan (nếu có).

Điều 8. Nội dung thẩm định cơ sở khoa học, công nghệ của dự án đầu tư

Trong hồ sơ dự án đầu tư, cần thẩm định cơ sở khoa học, công nghệ với những nội dung sau:
1. Thẩm định cơ sở khoa học

1.1 Luận chứng về sự cần thiết của dự án đầu tư, bao gồm: nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, báo cáo đánh giá kết quả nghiên cứu (nếu có);

1.2  Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, đánh giá việc thực hiện dự án đầu tư của giai đoạn trước đó (nếu có); luận giải về lợi thế so sánh, khó khăn, hạn chế; kinh nghiệm quốc tế (nếu có); 

1.3 Cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học, độ tin cậy của các thông tin, số liệu, tư liệu sử dụng để lập, xây dựng dự án đầu tư;

1.4 Quan điểm và mục tiêu phát triển (nếu có);

1.5 Tuỳ theo quy mô của dự án đầu tư, thẩm định sự phù hợp và thống nhất với các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cả nước, vùng, lãnh thổ, quy hoạch ngành, lĩnh vực và các quy hoạch khác có liên quan;

1.6 Các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của dự án đầu tư và phương án bố trí hợp lý các nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài chính);

1.7 Các giải pháp thực hiện, tính khả thi và các biện pháp quản lý thực hiện dự án đầu tư; luận chứng danh mục các dự án thành phần ưu tiên đầu tư (nếu có);

1.8 Đánh giá tác động của dự án đầu tư đến phát triển bền vững, phát triển kinh tế - xã hội;

1.9  Những vấn đề khác có liên quan (nếu có).

2. Thẩm định công nghệ

2.1 Công nghệ của dự án đầu tư:

a) Xem xét công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao ban hành kèm theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;   

b) Xem xét sự hoàn thiện của công nghệ: Tùy loại sản phẩm và phương pháp sản xuất, sơ đồ công nghệ có thể khác nhau, nhưng phải thể hiện đầy đủ các công đoạn trong dây chuyền sản xuất nhằm tạo ra được các sản phẩm đã dự kiến cả về số lượng và chất lượng;
c) Xem xét mức độ tiên tiến của dây chuyền công nghệ: Dây chuyền công nghệ đạt trình độ tiên tiến là dây chuyền sản xuất chuyên môn hoá, được tổ chức theo phương pháp cơ khí - tự động hóa, trong đó có ứng dụng kỹ thuật số và ít nhất phải có 1/3 (một phần ba) tính theo giá trị các thiết bị tự động được điều khiển theo chương trình; trên dây chuyền sản xuất không có các khâu lao động thủ công nặng nhọc; dây chuyền sản xuất được bố trí trong không gian đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động và vệ sinh môi trường;
d) Lựa chọn công nghệ: Qua các phương án công nghệ nêu trong dự án đầu tư, cần phân tích, so sánh ưu nhược điểm của từng phương án và trên cơ sở xem xét tính hoàn thiện của công nghệ, mức độ tiên tiến của dây chuyền công nghệ, tính thích hợp của công nghệ để nhận xét về phương án công nghệ được chọn;
e) Đối với dự án đầu tư vào/trong khu công nghệ cao, ngoài các quy định nêu tại Thông tư này, cần phải đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn xác định dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao theo quy định của pháp luật về công nghệ cao. 

2.2 Các sản phẩm do công nghệ tạo ra, thị trường sản phẩm:

a) Dự báo nhu cầu thị trường (trong và ngoài nước) có tính đến các sản phẩm cùng loại, độ tin cậy của dự báo;
b) Dự báo thị phần của sản phẩm do công nghệ tạo ra, tỷ lệ xuất khẩu; 

c) Tính hợp lý về quy mô công nghệ;
d) Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm được áp dụng;
e) Khả năng cạnh tranh (về chất lượng, mẫu mã, giá thành) của sản phẩm do công nghệ tạo ra;
2.3 Thiết bị trong dây chuyền công nghệ:
a) Thiết bị trong dây chuyền công nghệ được xem xét trên cơ sở thiết bị đó có tính năng, chất lượng phù hợp với yêu cầu của công nghệ nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng và số lượng như dự kiến;
b) Tính đồng bộ của thiết bị trong dây chuyền công nghệ (danh mục các thiết bị của dự án đầu tư phải thể hiện khả năng thực hiện các công đoạn trong dây chuyền công nghệ, đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng các sản phẩm). 
c) Đặc biệt đối với những dự án đầu tư mà bên nước ngoài tham gia góp vốn bằng thiết bị, cần lưu ý không để xảy ra trường hợp đưa vào danh mục các thiết bị không cần thiết;
d) Trên cơ sở danh mục các thiết bị của dự án đầu tư, cần xem xét cụ thể các nội dung chủ yếu sau: Xuất xứ của thiết bị (nước sản xuất, hãng sản xuất); Ký mã hiệu, các đặc tính, tính năng kỹ thuật của thiết bị; Công suất của thiết bị; Năm chế tạo của thiết bị; Tình trạng thiết bị (mới hay cũ); Thời gian bảo hành. 

đ) 
Phương thức mua sắm thiết bị; 

e) Trong các dự án đầu tư, khuyến khích sử dụng thiết bị mới. Trường hợp nhập khẩu các thiết bị đã qua sử dụng thì phải tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. 

2.4 Nguyên, nhiên, vật liệu, linh kiện, phụ tùng cho sản xuất:
a) Xem xét khả năng khai thác, cung ứng, vận chuyển, lưu giữ nguyên vật liệu để cung cấp cho dự án đầu tư;
b) Xem xét chủng loại, khối lượng, giá trị các loại linh kiện, phụ tùng hoặc bán thành phẩm phải nhập ngoại để gia công, lắp ráp, sản xuất ra sản phẩm; 

c) Xem xét chủng loại, khối lượng, giá trị nguyên, nhiên, vật liệu phải nhập ngoại, khả năng sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu tại địa phương và trong nước, khả năng sử dụng nguyên liệu ít gây ô nhiễm môi trường.
2.5 Hiệu quả của dự án đầu tư
Khi đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư, trong đó có sự đóng góp của công nghệ, cần xem xét các nội dung sau: 

a) 
Các lợi ích kinh tế - xã hội do dự án đầu tư mang lại (khả năng tạo năng lực sản xuất mới, ngành nghề mới, sản phẩm mới, mở rộng thị trường, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nước, lợi ích kinh tế của chủ dự án, v.v...);
b) 
Hiệu quả của dự án đầu tư đối với địa phương, ngành (nâng cao trình độ công nghệ sản xuất của ngành, góp phần đổi mới công nghệ sản xuất của địa phương, góp phần làm gia tăng giá trị sản phẩm, tạo ra sản phẩm chủ lực, sản phẩm có thế mạnh của địa phương). 

2.6 Đánh giá tác động của dự án đầu tư đến môi trường:
a) Báo cáo đánh giá tác động của dự án đầu tư đến môi trường tự nhiên, kinh tế và xã hội;

b) Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cấp có thẩm quyền;
c) Đánh giá tác động/ảnh hưởng của công nghệ đến môi trường.

2.7 Những vấn đề khác có liên quan (nếu có).
Điều 9. Hồ sơ đề nghị thẩm định cơ sở khoa học, công nghệ của dự án đầu tư/chương trình phát triển kinh tế - xã hội
1. Hồ sơ đề nghị thẩm định cơ sở khoa học, công nghệ của chương trình phát triển kinh tế - xã hội bao gồm:

a) Văn bản đề nghị thẩm định cơ sở khoa học, công nghệ của chương trình phát triển kinh tế - xã hội;

b) Báo cáo kết quả nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng chương trình phát triển kinh tế - xã hội;

c) Biên bản đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu (nếu có);

d) Tài liệu thuộc hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chương trình phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

đ) Danh mục các dự án đầu tư thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

2. Hồ sơ đề nghị thẩm định cơ sở khoa học, công nghệ của dự án đầu tư bao gồm:

a) Văn bản đề nghị thẩm định cơ sở khoa học, công nghệ của dự án đầu tư;

b) Báo cáo kết quả nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng dự án đầu tư (nếu có);

c) Biên bản đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu (nếu có);

d) Tài liệu thuộc hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

đ) Giải trình kinh tế - kỹ thuật, trong đó nêu rõ quy trình công nghệ, phân tích và lựa chọn phương án công nghệ, danh mục máy móc, trang thiết bị, dây chuyền công nghệ;

e) Báo cáo đánh giá tác động của công nghệ đến hiệu quả kinh tế - xã hội;

g) Báo cáo đánh giá tác động của công nghệ đến môi trường và Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cấp có thẩm quyền;
h) Dự thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ (nếu có nội dung góp vốn bằng công nghệ).

Điều 10. Quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học, công nghệ của dự án đầu tư/chương trình phát triển kinh tế - xã hội
1. Cơ quan có thẩm quyền thẩm tra chương trình phát triển kinh tế - xã hội hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư quy định tại Khoản 4, 5 Điều 3 Thông tư này gửi 02 (hai) bộ hồ sơ đề nghị thẩm định đến cơ quan thẩm định cơ sở khoa học, công nghệ của dự án đầu tư/chương trình phát triển kinh tế - xã hội quy định tại Điều 6 Thông tư này.

2. Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan thẩm định phải có văn bản thẩm định gửi Cơ quan có thẩm quyền thẩm tra chương trình phát triển kinh tế - xã hội hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư.   

Chương 3
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 11. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định cơ sở khoa học, công nghệ của dự án đầu tư/chương trình phát triển kinh tế - xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư này. Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ là đơn vị tổ chức thẩm định. 

2. Sở  Khoa học và Công nghệ của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thẩm định cơ sở khoa học, công nghệ của dự án đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư này.

3. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình, nếu cơ quan thẩm định dự án có văn bản đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có ý kiến về công nghệ, phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ, thì việc thẩm định công nghệ các dự án đầu tư xây dựng công trình có thể áp dụng các nội dung nêu tại Thông tư này.
Điều 12. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày      tháng     năm 2014.
2. Thông tư này thay thế Thông tư số 10/2009/TT-BKHCN ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công  nghệ hướng dẫn thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư.

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vấn đề vướng mắc, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh cho Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung./. 
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